
 

 

Phụ lục III 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA HĐND, UBND TỈNH PHÚ YÊN CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG 

 CỦA VIỆC SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ 

( Kèm theo Báo cáo số ......../BC-STP ngày 07/11/2025 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk) 

 

 

Thống kê số liệu:  

Văn bản của HĐND, UBND cấp tỉnh: 06 văn bản, gồm: 

- 0 nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; 

- 06 quyết định của UBND cấp tỉnh. 

STT 
Tên VB 

được rà soát 

Ngày hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ghi chú1 

(nếu có) 

1.  Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

30/9/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01464/QĐ-

UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch do UBND tỉnh Đắk Lắk 

(cũ) và UBND tỉnh Phú Yên (trước đây) 

ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh 

.  

2.  Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng truyền số 

liệu chuyên 

17/9/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01337/QĐ-

UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ do UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) và 

UBND tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành 

trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 
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3.  Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Phú Yên 

15/4/2025 Được thay thế bởi Quyết định số 

40/2025/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của 

UBND tỉnh Phú Yên Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Yên 

 

4.  Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Phú Yên 

15/4/2025 Được thay thế bởi Quyết định số 

36/2025/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của 

UBND tỉnh Phú Yên Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục Phát triển nông trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Yên 

 

5.  Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

15/4/2025 Được thay thế bởi Quyết định số 

39/2025/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của 

UBND tỉnh Phú Yên Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

 

6.  Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 12/02/2025 UBND tỉnh ban 

hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

21/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01732/QĐ-

UBND ngày 21/10/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật 

tự do UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) và UBND 

tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành trước 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 
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